
DANH SÁCH CHIA NHÓM THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 1 (PH1111) CỦA ĐỢT CUỐI HK2 NĂM HỌC 2020-2021 

Thời gian thí nghiệm: Tuần 27,28 ( bắt đầu từ ngày 28/03/2022)

               - Buổi thí nghiệm đầu tiên sinh viên sẽ chuẩn bị 02 bài; Nhóm 1:  Bài 1 và 5, Nhóm 2:  Bài 2 và 6, Nhóm 3:  Bài 3 và 1, 

               - Sinh viên có mặt trước giờ thí nghiệm 10 phút để quét mã QR  bằng ứng dụng  PC Covid, khai báo y tế trước khi vào phòng thí nghiệm.

    - Sinh viên nhận tài liệu vào tuần 22, thời gian từ thứ 4, ngày 23/02/2022 đến hết thứ 6 ngày 25/02/2022. Tại Phòng 204,D3 trong giờ hành chính 

courseidname SectionTypenote StudentID studentname groupname termid Nhóm Tổ Thời gian thí nghiệm Ghi chú

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207247 Trần Thị Vân Anh Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 1 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201162 Lê Trung Kiên Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 1 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207403 Nguyễn Thị Phương ThảoDệt May 04-K65 20202 Nhóm 1 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207451 Nguyễn Như Vương Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 1 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201271 Lê Vũ Hoàng Đức Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 1 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201228 Nguyễn Đức Thành Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 2 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203068 Đặng Ngọc Chính Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 2 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201873 Trần Tuấn Hưng Hóa học 02-K65 20202 Nhóm 2 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201839 Bùi Doãn Anh Hóa học 01-K65 20202 Nhóm 2 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201715 Hoàng Ngọc Sơn Kỹ thuật hóa học 01-K6520202 Nhóm 2 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201707 Hà Văn Quyết Kỹ thuật hóa học 03-K6520202 Nhóm 3 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201820 Cao Phú Cường Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 3 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201710 Đặng Ngọc Quỳnh Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 3 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201640 Nguyễn Thu Ngàn Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 3 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201349 Lê Ngọc Lan Anh Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 4 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201482 Lê Quang Hiển Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 4 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204010 Nguyễn Minh Quang Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 4 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20180639 Trần Quốc Bảo Kỹ thuật hóa học 01-K6320202 Nhóm 4 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20192806 Trần Linh Duy Điện tử  05-K64 20202 Nhóm 4 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203389 Nguyễn Văn Dương Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 5 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203740 Nguyễn Quang Minh Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 5 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203549 Nguyễn Duy Quang Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 5 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203449 Lê Đăng Huy Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 5 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200546 Vũ Trọng Toàn Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 5 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203349 Nguyễn Hữu Đạo Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 6 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203550 Phạm Minh Quang Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 6 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203752 Phạm Đức Phương Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 6 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20174384 Trần Văn Quốc An MT.01-K62 20202 Nhóm 6 1    *Thứ 3,6-Kíp 3-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207301 Thiều Tiến Hoàng Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 1 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203114 Nguyễn Thị Linh Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 1 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203038 Lê Bảo Ngọc Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 1 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201337 Phạm Trường An Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 1 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201555 Phạm Văn Huỳnh Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 1 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203943 Bùi Thị Thu Hà Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 1 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20192461 Nguỵ Văn Lập Quản trị kinh doanh  02-K6420202 Nhóm 2 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203384 Phạm Xuân Dũng Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 2 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203305 Nguyễn Đức An Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 2 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203790 Mai Đức Vượng Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 2 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203601 Phạm Biên Thùy Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 2 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203668 Lê Duy Chung Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 3 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20192907 Hàn Lâm Huy Điện tử  04-K64 20202 Nhóm 3 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200162 Hoàng Mạnh Đức Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 3 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203698 Đặng Văn Hải Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 3 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203469 Nguyễn Văn Khương Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 3 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203771 Phạm Viết Toàn Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 4 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203308 Lê Thị Kim Anh Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 4 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203360 Vũ Hồng Diệu Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 4 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203678 Khổng Minh Đức Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 4 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203373 Nguyễn Thị Dung Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 4 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203388 Nguyễn Đăng Dương Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 5 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203402 Đào Trường Giang Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 5 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203500 Mai Văn Mạnh Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 5 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

 Kíp 1: 06h45-09h20

Kíp 2:09h20-11h55

Kíp 3:12h30-15h05

Kíp 4:15h05-17h40

Kíp 5:17h40-20h15
 Chú ý:   - Sinh viên xem thời gian thí nghiệm và phòng thí nghiệm cụ thể  tại cột màu vàng. 

               - Sinh viên phải chuẩn bị bài mới được vào phòng thí nghiệm, mang theo thẻ SV hoặc CCCD.

Nhóm 4:  Bài 4 và 2, Nhóm 5:  Bài 5 và 3, Nhóm 6:  Bài 6 và 4,

 - Sinh viên thực hiện 5K

    - Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến thí nghiệm Vật lý Đại cương sẽ được giải quyết trong tuần 22 từ thứ 3, ngày 22/02/2022 đến hết thứ 6 ngày 25/02/2022 ( Bộ môn VLĐC chỉ giải quyết đúng vào thời gian trên trong giờ hành chính). 



PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200456 Nguyễn Lâm Oanh Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 5 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203603 Nguyễn Như Tiến Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 5 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200681 Trương Thị Yến Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 6 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200038 Nguyễn Tuấn Anh Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 6 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203333 Hoàng Bùi Minh Chí Điện tử 11-K65 20202 Nhóm 6 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203464 Bùi Văn Huỳnh Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 6 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203619 Nguyễn Văn Trí Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 6 2    Thứ 2-Kíp 5, CN-K1-P202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201671 Cao Tiến Phát Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 1 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201730 Nguyễn Đức Thắng Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 1 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201415 Tô Tiến Đạt Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 1 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201558 Nguyễn Hoàng Khang Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 1 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201577 Nguyễn Hoàng Lân Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 1 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201681 Lê Tiến Phúc Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 1 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201756 Đỗ Thị Thanh Thúy Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 2 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201799 Nguyễn Văn Tuyển Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 2 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201417 Nguyễn Khoa Điềm Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 2 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201511 Nguyễn Minh Huân Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 2 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201521 Nguyễn Thành Hưng Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 2 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201538 Nguyễn Quang Huy Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 3 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201567 Phạm Chí Kiên Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 3 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201607 Đỗ Đình Lực Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 3 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201721 Nguyễn Đại Tài Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 3 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201731 Lê Thị Thanh Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 3 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204047 Vũ Thế Hậu Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 3 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203953 Nguyễn Công Hiệp Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 4 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204030 Nguyễn Huy Ngọc Bảo TrânMôi trường 03-K65 20202 Nhóm 4 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201371 Phạm Thị Minh Anh Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 4 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201559 Trần Hiếu Khang Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 4 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203977 Phạm Thùy Linh Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 4 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201352 Lê Thị Vân Anh Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 5 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201475 Nguyễn Thị Hạnh Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 5 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201829 Nguyễn Hữu Minh Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 5 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201723 Lê Xuân Tâm Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 5 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201759 Bùi Thị Thu Thủy Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 5 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20191363 Hà Thị Diệu Linh Kỹ thuật hóa học  10-K6420202 Nhóm 5 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204031 Lê Thị Thu Trang Môi trường 01-K65 20202 Nhóm 6 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20175499 Phạm Thị Bích Huyền May 02-K62 20202 Nhóm 6 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20186281 Nguyễn Thị Hải Trang May 03-K63 20202 Nhóm 6 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20172911 Nguyễn Thị Tươi ĐTVT.04-K62 20202 Nhóm 6 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203719 Hà Quang Huy Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 6 3    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P203,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203637 Bùi Đức Lâm Tùng Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 1 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203348 Nguyễn Thành Đăng Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 1 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203390 Phạm Thế Dương Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 1 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203409 Trần Sơn Hải Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 1 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203717 Đỗ Văn Hưng Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 1 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203481 Lê Cẩm Lệ Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 1 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203489 Nguyễn Hữu Lộc Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 2 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200451 Bùi Hoàng Nhật Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 2 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203748 Đặng Minh Phú Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 2 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203578 Phạm Hữu Thắng Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 2 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203661 Phùng Việt Anh Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 2 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203323 Trần Văn Bằng Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 3 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203415 Đàm Việt Hiếu Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 3 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203509 Nguyễn Vũ Đức Minh Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 3 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203770 Trịnh Mạnh Tiến Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 3 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203646 Trần Thị Hải Vân Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 3 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203398 Toàn Minh Duy Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 3 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203466 Lương Ngọc Khanh Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 4 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203563 Phùng Sĩ Sơn Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 4 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203341 Nguyễn Mạnh Cường Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 4 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203482 Bùi Thị Phương Liên Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 4 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203525 Đoàn Tín Nhật Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 4 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203551 Phạm Văn Quang Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 5 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203614 Hoàng Văn Toản Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 5 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203647 Đỗ Đại Vi Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 5 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203351 Bùi Văn Đạt Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 5 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203377 Đỗ Tiến Dũng Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 5 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203423 Trần Trung Hiếu Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 5 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203497 Nguyễn Thị Mai Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 6 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203782 Hoàng Quốc Việt Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 6 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203306 Trần Văn An Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 6 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1



PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203364 Phạm Anh Du Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 6 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203385 Phan Bá Dũng Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 6 4    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P205,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203442 Nguyễn Tấn Hưng Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 1 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203476 Nguyễn Kim Kiên Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 1 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200452 Dương Đình Nhật Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 1 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203556 Lại Văn Sang Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 1 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203639 Nguyễn Văn Tùng Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 1 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203311 Nguyễn Minh Anh Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 1 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203696 Vũ Văn Hà Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 2 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203526 Lê Huy Long Nhật Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 2 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203545 Bùi Đoàn Nhật Quang Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 2 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203564 Nguyễn Đình Tài Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 2 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203622 Trần Đình Trung Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 2 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203783 Nguyễn Quốc Việt Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 3 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203371 Trần Văn Đức Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 3 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203727 Mai Đình Khôi Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 3 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203743 Tô Quang Minh Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 3 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203610 Nguyễn Khánh Toàn Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 3 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203312 Nguyễn Ngọc Hoàng AnhĐiện tử 07-K65 20202 Nhóm 4 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203343 Trần Thái Đan Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 4 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203682 Trần Thị Hồng Đức Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 4 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203394 Hoàng Anh Duy Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 4 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203314 Nguyễn Trường Anh Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 4 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203329 Lê Văn Bình Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 4 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203675 Bùi Bích Diệu Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 5 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203413 Lê Văn Hiệp Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 5 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203438 Phạm Quốc Hùng Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 5 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203452 Nguyễn Quang Huy Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 5 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203462 Nguyễn Ngọc Huyền Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 5 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203528 Trần Đức Nhật Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 6 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203558 Phạm Văn Sáng Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 6 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203575 Đinh Văn Thắng Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 6 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203679 Mai Minh Đức Điện tử 11-K65 20202 Nhóm 6 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203374 Bùi Hoàng Dũng Điện tử 11-K65 20202 Nhóm 6 5    Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1-P206,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3-Kíp 5,CN-K2 chuyển Thứ 2-Kíp 5,CN-Kíp 1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201051 Nguyễn Thị Quỳnh Như Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 1 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207372 Nguyễn Hồng Phúc Dệt May 01-K65 20202 Nhóm 1 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200417 Đặng Trà My Kỹ thuật sinh học 02-K6520202 Nhóm 1 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207276 Phạm Thế Duyệt Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 1 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201231 Đặng Văn Thiện Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 2 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203014 Nguyễn Việt Hoàng Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 2 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203145 Ngô Văn Chiến Tài chính ngân hàng 01-K6520202 Nhóm 2 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201885 Bùi Mạnh Linh Hóa học 02-K65 20202 Nhóm 2 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201755 Nguyễn Đức Thưởng Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 3 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203924 Phạm Hoàng Anh Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 3 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203960 Bùi Đức Hùng Môi trường 01-K65 20202 Nhóm 3 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201682 Lưu Hải Phúc Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 4 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201702 Nguyễn Viết Quang Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 4 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20202035 Phạm Huy Hoàng Công nghệ giáo dục 01-K6520202 Nhóm 4 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201654 Tạ Duy Nguyên Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 4 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20202028 Nguyễn Hương Giang Công nghệ giáo dục 01-K6520202 Nhóm 5 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203733 Nguyễn Đức Lượng Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 5 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200861 Phùng Minh Hiếu Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 5 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200860 Nguyễn Minh Quân Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 5 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200859 Bàn Hoàng Anh Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 6 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203741 Phạm Gia Minh Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 6 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203552 Lương Phú Quý Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 6 6    Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28 Thứ 3,6- Kíp 4- P205,D3- Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203875 Lê Duy Cường CTTT HT nhúng & IoT 01-K6520202 Nhóm 1 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203904 Hoàng Thế Mạnh CTTT HT nhúng & IoT 01-K6520202 Nhóm 1 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203905 Vũ Xuân Minh CTTT HT nhúng & IoT 01-K6520202 Nhóm 1 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203908 Trần Xuân Nội CTTT HT nhúng & IoT 01-K6520202 Nhóm 1 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203911 Hà Đức Sơn CTTT HT nhúng & IoT 01-K6520202 Nhóm 1 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203914 Lê Doãn Tiến CTTT HT nhúng & IoT 01-K6520202 Nhóm 1 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200007 Phạm Quốc An CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 2 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203893 Hà Việt Anh CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 2 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203877 Nguyễn Văn Dũng CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 2 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203883 Nguyễn Bá Linh CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 2 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200374 Lê Tuấn Lộc CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 2 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203907 Bùi Minh Ngọc CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 3 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203886 Vũ Trung Quân CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 3 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203891 Thân Đức Trí CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 3 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200639 Giáp Thành Trung CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 3 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28



PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203892 Nguyễn Trọng Tuấn CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 3 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201291 Trần Thị Trang Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 4 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201009 Nguyễn Thiện Linh Chi Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 4 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201039 Nguyễn Thị Ly Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 4 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201044 Vũ Nhật Minh Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 4 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201054 Dương Đức Quang Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 4 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201092 Hoàng Danh Sáng Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 4 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200609 Nguyễn Thành Thắng Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 5 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201066 Nguyễn Gia Thiều Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 5 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201073 Lê Hữu Tình Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 5 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201076 Quách Thị Kiều Trang Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 5 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201078 Hoàng Cẩm Tú Kỹ thuật sinh học 02-K6520202 Nhóm 5 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207239 Lê Duy Anh Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 6 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201135 Phạm Thị Thuý Hằng Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 6 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201150 Phạm Thu Hương Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 6 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201157 Vũ Thị Thanh Huyền Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 6 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201189 Đào Kim Ngân Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 6 7    Thứ 3,6-Kíp 2-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201207 Kiều Thị Thúy Phương Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 1 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201232 Hoàng Thị Quỳnh Thơ Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 1 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207366 Phạm Thị Hằng Ninh Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 1 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200202 Lương Thu Hiền Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 1 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201180 Trịnh Văn Lộc Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 1 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201239 Vũ Thu Thủy Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 1 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201003 Nguyễn Thị Mai Anh Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 2 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201010 Nguyễn Thị Thanh Chúc Kỹ thuật sinh học 02-K6520202 Nhóm 2 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201024 Mai Thị Hằng Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 2 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200235 Diêm Đăng Hoàng Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 2 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201087 Nguyễn Kim Lân Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 2 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201218 Phùng Thị Hạnh Tâm Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 3 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201081 Nguyễn Thị Hồng Vân Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 3 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207374 Lương Thị Thu Phương Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 3 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201123 Hoàng Thùy Dương Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 3 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207340 Lưu Thị Bích Loan Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 3 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201098 Hoàng Đức Anh Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 4 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201202 Lê Thị Hồng Nhung Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 4 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203094 Hoàng Thị Hằng Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 4 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203121 Phạm Hồng Ngọc Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 4 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203125 Trần Thị Diễm Quỳnh Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 4 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203136 Trương Thị Thùy Trang Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 5 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203138 Nguyễn Thị Thu Uyên Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 5 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201115 Lê Đình Doanh Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 5 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203082 Lê Nhật Ánh Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 5 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203084 Nguyễn Thị Linh Chi Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 5 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203086 Hoàng Thị Hương Giang Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 6 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203088 Nguyễn Hương Giang Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 6 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203090 Phạm Thu Hà Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 6 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203092 Mai Ngọc Hân Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 6 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203097 Phạm Thu Hằng Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 6 8    Thứ 3,6-Kíp 2-203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203113 Đới Thị Linh Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 1 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203119 Ngô Thị Thùy Nga Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 1 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203120 Nguyễn Thị Hồng Ngát Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 1 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203130 Phạm Thị Phương Thảo Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 1 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203055 Nguyễn Thị Anh Thư Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 1 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203046 Trần Thị Thanh Tâm Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 1 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203051 Nguyễn Văn Thịnh Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 2 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201886 Nguyễn Hoàng Linh Hóa học 01-K65 20202 Nhóm 2 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201901 Nguyễn Thị Ngọc Hóa học 02-K65 20202 Nhóm 2 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203011 Lê Minh Hiệp Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 2 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203026 Phạm Anh Khoa Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 2 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201907 Tạ Thị Phương Nhung Hóa học 02-K65 20202 Nhóm 3 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201915 Nguyễn Thị Kiều Sang Hóa học 02-K65 20202 Nhóm 3 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201949 Đồng Văn Vượng Hóa học 02-K65 20202 Nhóm 3 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203149 Đỗ Trọng Tiến Đức Tài chính ngân hàng 01-K6520202 Nhóm 3 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203169 Nông Thái Long Tài chính ngân hàng 01-K6520202 Nhóm 3 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203182 Nguyễn Văn Thuận Tài chính ngân hàng 01-K6520202 Nhóm 3 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201973 Nguyễn Thị Nguyên KT in 01-K65 20202 Nhóm 4 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201851 Đào Thị Chinh Hóa học 01-K65 20202 Nhóm 4 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201857 Nguyễn Hữu Đức Hóa học 01-K65 20202 Nhóm 4 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201880 Đỗ Thị Vân Khánh Hóa học 01-K65 20202 Nhóm 4 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201900 Bùi Thị Ngoan Hóa học 01-K65 20202 Nhóm 4 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201914 Lê Thị Thúy Quỳnh Hóa học 01-K65 20202 Nhóm 5 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28



PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201601 Nguyễn Hải Long Kỹ thuật hóa học 03-K6520202 Nhóm 5 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203948 Diệp Nam Hảo Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 5 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204027 Đỗ Hoàng Tỉnh Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 5 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201793 Tào Anh Tuấn Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 5 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201532 Trịnh Thị Hương Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 5 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201674 Nguyễn Danh Phố Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 6 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201694 Phạm Công Phương Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 6 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203941 Đào Thị Thùy Giang Môi trường 01-K65 20202 Nhóm 6 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203562 Nguyễn Ngọc Thái Sơn Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 6 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203584 Lê Công Thành Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 6 9    Thứ 3,6-Kíp 2-205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201018 Nguyễn Văn Đông Kỹ thuật sinh học 02-K6520202 Nhóm 1 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201922 Vũ Trần Phương Thảo Hóa học 01-K65 20202 Nhóm 1 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201794 Lê Anh Tùng Kỹ thuật hóa học 01-K6520202 Nhóm 1 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201833 Trần Thị Thủy Kỹ thuật hóa học 03-K6520202 Nhóm 1 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201743 Nguyễn Trọng Thích Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 1 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201816 Trần Phương Yến Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 1 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201738 Đào Thu Thảo Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 2 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201497 Bùi Thị Hoài Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 2 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203973 Trần Đặng Tuấn Kiệt Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 2 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203997 Đặng Thảo Nhi Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 2 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201776 Tạ Quốc Trí Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 2 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201351 Lê Thị Nhật Anh Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 3 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201370 Phạm Quỳnh Anh Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 3 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201407 Phạm Vương Ngọc CườngKỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 3 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201454 Nguyễn Thị Hà Giang Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 3 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201598 Tạ Thị Hồng Loan Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 3 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201624 Nguyễn Đức Minh Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 4 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201693 Nguyễn Thu Phương Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 4 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203934 Lê Hồng Đức Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 4 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203940 Nguyễn Mạnh Duy Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 4 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203976 Phạm Thị Thùy Linh Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 4 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204039 Nguyễn Quang Tùng Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 4 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201398 Lương Doanh Chính Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 5 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201464 Vũ Thu Hà Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 5 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201501 Vũ Hữu Hoàn Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 5 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201683 Phạm Đình Phúc Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 5 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201834 Bùi Thị Huyền Trang Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 5 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20202021 Trần Phương Anh Công nghệ giáo dục 01-K6520202 Nhóm 6 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203971 Phạm Ngọc Kiên Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 6 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20202053 Hà Huyền Trang Công nghệ giáo dục 01-K6520202 Nhóm 6 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20202020 Nguyễn Thị Diệp Anh Công nghệ giáo dục 01-K6520202 Nhóm 6 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203947 Nguyễn Thị Ngọc Hân Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 6 10  Thứ 3,6-Kíp 2-206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203895 Nguyễn Minh Đức CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 1 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203901 Lê Tuấn Hưng CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 1 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201270 Hà Mạnh Đức Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 1 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201238 Trịnh Thu Thủy Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 1 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201142 Trịnh Thị Hiền Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 1 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203115 Nguyễn Thị Mỹ Linh Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 1 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201894 Nông Hoàng Ngọc Mai Hóa học 01-K65 20202 Nhóm 2 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203005 Nguyễn Thị Hương GiangQuản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 2 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203017 Trần Mạnh Hùng Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 2 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201867 Nguyễn Đức Hiệp Hóa học 02-K65 20202 Nhóm 2 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201882 Nguyễn Huy Khôi Hóa học 01-K65 20202 Nhóm 2 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201733 Nguyễn Thạc Thành Kỹ thuật hóa học 01-K6520202 Nhóm 2 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201687 Đinh Thị Phương Kỹ thuật hóa học 03-K6520202 Nhóm 3 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201374 Trần Mai Anh Kỹ thuật hóa học 03-K6520202 Nhóm 3 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201798 Phạm Văn Tuyên Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 3 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201766 Nguyễn Thị Trà Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 3 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201712 Nguyễn Thị Như Quỳnh Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 3 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201747 Nguyễn Thị Kim Thoa Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 4 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201783 Nguyễn Thành Trung Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 4 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201426 Bùi Văn Đoàn Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 4 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20192877 Võ Lê Hoàng Điện tử  04-K64 20202 Nhóm 4 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204026 Phạm Thị Thanh Thúy Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 4 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203761 Trần Đình Quyết Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 4 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203789 Nguyễn Thành Vương Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 5 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203531 Nguyễn Minh Phúc Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 5 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203370 Trần Minh Đức Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 5 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203412 Nguyễn Thu Hiền Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 5 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203734 Phạm Thị Xuân Mai Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 5 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203631 Nguyễn Minh Tuấn Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 5 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28



PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203662 Vũ Hồng Anh Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 6 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203685 Trần Trung Dũng Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 6 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203437 Hà Tuấn Hùng Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 6 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200366 Nguyễn Như Hải Long Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 6 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203728 Phạm Xuân Kỳ Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 6 11  Thứ 3,6-Kíp 3-202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20202023 Nguyễn Thị Hồng Ánh Công nghệ giáo dục 01-K6520202 Nhóm 1 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20202029 Trịnh Hồng Hải Công nghệ giáo dục 01-K6520202 Nhóm 1 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203357 Lê Thành Đạt Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 1 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203433 Nguyễn Xuân Hoàng Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 1 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203403 Ngô Xuân Trường Giang Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 1 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203703 Bùi Trung Hiếu Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 1 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203488 Đào Đức Lộc Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 2 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203517 Nguyễn Hải Nam Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 2 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203612 Vũ Khánh Toàn Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 2 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203310 Nguyễn Đức Anh Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 2 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200095 Đặng Minh Dũng Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 2 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203404 Nguyễn Văn Giang Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 2 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203465 Nguyễn Gia Khảm Điện tử 02-K65 20202 Nhóm 3 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203744 Nguyễn Văn Nam Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 3 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203629 Nguyễn Công Tứ Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 3 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203316 Thái Khắc Tuấn Anh Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 3 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203391 Phạm Tùng Dương Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 3 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203599 Lê Đình Thực Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 4 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203504 Vũ Đức Mạnh Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 4 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203606 Vũ Duy Tiến Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 4 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203450 Nguyễn Đức Huy Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 4 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203424 Đỗ Văn Hinh Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 4 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203430 Lê Công Hoàng Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 4 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203512 Phạm Thế Minh Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 5 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203582 Nguyễn Đình Thanh Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 5 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203778 Nguyễn Quốc Tuấn Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 5 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203756 Đặng Thành Quang Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 5 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203777 Nguyễn Hữu Trường Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 5 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203386 Trần Việt Dũng Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 5 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203319 Nguyễn Thị Hồng Ánh Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 6 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203330 Nguyễn Phú Bình Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 6 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203568 Phạm Đắc Tâm Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 6 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203764 Lê Đức Thắng Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 6 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203331 Phùng Thị Thanh Bình Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 6 12  Thứ 3,6-Kíp 3-203,D3-Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 2 chuyển K3

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207263 Nguyễn Thị Diễm Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 1 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207271 Phạm Việt Dũng Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 1 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207279 Vũ Thị Linh Giang Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 1 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207294 Trần Thị Thu Hiền Dệt May 01-K65 20202 Nhóm 1 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207303 Khổng Mai Huế Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 1 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207311 Nguyễn Đức Huy Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 2 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207314 Nguyễn Thanh Huyền Dệt May 01-K65 20202 Nhóm 2 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207318 Phạm Thị Ngọc Khánh Dệt May 01-K65 20202 Nhóm 2 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207323 Bùi Dy Liên Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 2 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207369 Nguyễn Thị Oanh Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 2 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207385 Nguyễn Minh Quang Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 3 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207315 Trần Thị Huyền Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 3 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201269 Lê Văn Đạt Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 3 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203171 Đậu Huy Mạnh Tài chính ngân hàng 01-K6520202 Nhóm 3 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203000 Bùi Ngọc Diệp Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 3 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203151 Nguyễn Tiến Dũng Tài chính ngân hàng 01-K6520202 Nhóm 4 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201960 Đặng Quang Đức Hiếu KT in 01-K65 20202 Nhóm 4 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200829 Sitthaphone  Sisouvanh KT in 01-K65 20202 Nhóm 4 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201608 Phạm Thị Luyến Kỹ thuật hóa học 01-K6520202 Nhóm 4 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201706 Nguyễn Văn Quyền Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 4 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201679 Phạm Nguyễn Đình PhongKỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 5 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201828 Nguyễn Quang Mạnh Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 5 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200642 Nguyễn Bảo Trung Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 5 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201623 Ngô Quang Minh Kỹ thuật hóa học 08-K6520202 Nhóm 5 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204034 Lê Mạnh Trường Môi trường 01-K65 20202 Nhóm 5 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20191107 Phạm Thị Thoa Kỹ thuật hóa học  04-K6420202 Nhóm 6 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200862 Nguyễn Mạnh Hùng Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 6 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203477 Nguyễn Ngọc Kiên Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 6 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203663 Cao Việt Ánh Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 6 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203593 Lê Đức Thịnh Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 6 13  Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28 Thứ 3,6-Kíp 4-P203,Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207243 Nguyễn Ngọc Anh Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 1 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207268 Bùi Thị Phương Dung Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 1 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28



PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201159 Bùi Thanh Khang Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 1 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K4 chuyển K1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203079 Nguyễn Quốc Anh Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 1 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203083 Lê Đình Bảo Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 1 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203085 Phạm Văn Đạt Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 2 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203100 Lê Trung Hiếu Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 2 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203110 Lê Tùng Lâm Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 2 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203118 Lê Văn Nam Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 2 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203132 Phan Huy Toàn Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 2 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200812 Bùi Thái Sơn Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 3 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203071 Đoàn Văn Khanh Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 3 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K4 chuyển K1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203156 Trần Ngọc Hải Tài chính ngân hàng 01-K6520202 Nhóm 3 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K4 chuyển K1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200209 Nguyễn Hữu Hiển Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 3 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203050 Vũ Tiến Thiều Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 4 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201921 Mai Tiến Thành Hóa học 02-K65 20202 Nhóm 4 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K4 chuyển K1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203150 Nguyễn Minh Đức Tài chính ngân hàng 01-K6520202 Nhóm 4 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K4 chuyển K1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201543 Trần Văn Huy Kỹ thuật hóa học 03-K6520202 Nhóm 4 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204043 Lê Trọng Vương Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 4 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204044 Lê Thị Thảo Vy Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 5 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201684 Trần Hữu Phúc Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 5 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203672 Lê Tiến Đạt Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 5 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203362 Phạm Bá Độ Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 5 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203736 Đỗ Chí Đức Minh Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 5 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203722 Vũ Xuân Huy Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 6 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K4 chuyển K1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203544 Trịnh Hữu Quân Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 6 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K4 chuyển K1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203573 Vũ Thành Thái Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 6 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K4 chuyển K1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203604 Nguyễn Văn Tiến Điện tử 11-K65 20202 Nhóm 6 14  Thứ 3,6-Kíp1-p202,D3-Tuần 27,28 *Thứ 3,6-K4 chuyển K1

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201537 Nguyễn Lâm Huy CTTN-KT Hóa học-K65 20202 Nhóm 1 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201754 Hoàng Ngọc Thương CTTN-KT Hóa học-K65 20202 Nhóm 1 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203879 Nguyễn Thanh Hải CTTT HT nhúng & IoT 01-K6520202 Nhóm 1 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203902 Hoàng Thế Huy CTTT HT nhúng & IoT 01-K6520202 Nhóm 1 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203903 Đào Thị Hồng Loan CTTT HT nhúng & IoT 01-K6520202 Nhóm 1 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203888 Ngô Thị Thu Thủy CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 1 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200057 Trịnh Thị Ánh Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 2 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201121 Nguyễn Thị Dung Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 2 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207428 Lê Thu Trang Dệt May 01-K65 20202 Nhóm 2 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201017 Lê Hồng Diễm Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 2 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207420 Nguyễn Thị Phương ThùyDệt May 01-K65 20202 Nhóm 2 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201085 Nguyễn Hải Anh Kỹ thuật sinh học 02-K6520202 Nhóm 3 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201023 Nguyễn Thu Hà Kỹ thuật sinh học 02-K6520202 Nhóm 3 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201041 Lường Ngọc Minh Kỹ thuật sinh học 02-K6520202 Nhóm 3 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200808 Kim Văn Nhật Kỹ thuật sinh học 02-K6520202 Nhóm 3 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201065 Trần Đình Thể Kỹ thuật sinh học 02-K6520202 Nhóm 3 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207251 Vũ Thị Ngọc Anh Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 4 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201112 Nguyễn Tuấn Đạt Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 4 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201185 Nguyễn Ánh Hà My Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 4 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201242 Đinh Thị Thu Trang Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 4 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201261 Nguyễn Thị Yến Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 4 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207308 Nguyễn Thị Thu Hương Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 5 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207362 Nguyễn Thị Nhung Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 5 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207394 Hồ Thị Sương Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 5 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207422 Lê Bích Thủy Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 5 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201173 Nguyễn Thị Khánh Linh Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 5 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201177 Phạm Thị Khánh Linh Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 6 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201194 Lục Thị Ngọc Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 6 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201201 Dương Thị Hồng Nhung Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 6 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201290 Phạm Thị Thu Trang Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 6 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201248 Trịnh Hữu Trường Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 6 15  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201096 Bùi Thị Kim Anh Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 1 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201007 Phạm Bảo Châu Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 1 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201031 Nguyễn Văn Khôi Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 1 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201165 Nguyễn Thị Kim Liên Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 1 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201082 Trần Thảo Vy Kỹ thuật sinh học 01-K6520202 Nhóm 1 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207260 Đặng Thị Ngọc Đảm Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 1 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207339 Dương Thị Hồng Loan Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 2 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200381 Đặng Kim Mai Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 2 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201183 Phạm Thị Ngọc Mai Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 2 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207269 Phan Thị Thùy Dung Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 2 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207277 Hoàng Thị Hương Giang Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 2 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207387 Dương Thị Diễm Quỳnh Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 3 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207411 Trần Hoài Thu Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 3 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207431 Nguyễn Thị Trang Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 3 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28



PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207435 Phạm Thùy Trang Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 3 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201114 Nguyễn Thị Huyền Diệu Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 3 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201129 Hoàng Xuân Hải Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 3 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200552 Vũ Cẩm Anh Tú Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 4 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203098 Trần Thị Thúy Hằng Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 4 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203129 Nguyễn Thị Thảo Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 4 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207407 Vũ Thị Thơm Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 4 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201276 Nguyễn Phương Huy Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 4 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201181 Giàng Thị Mai Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 5 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203080 Nguyễn Thị Minh Anh Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 5 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203099 Nguyễn Văn Hanh Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 5 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203107 Trịnh Ngọc Khánh Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 5 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203033 Mỵ Duy Long Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 5 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20202999 Nguyễn Danh Đẹp Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 5 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203001 Phạm Vũ Trấn Đông Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 6 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203069 Lương Đức Giang Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 6 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203010 Đỗ Trung Hiệp Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 6 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203018 Trần Phi Hùng Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 6 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203027 Vũ Duy Kiên Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 6 16  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203028 Vũ Thị Lan Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 1 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203031 Vũ Thị Liên Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 1 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203035 Vi Thành Nam Quản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 1 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203075 Nguyễn Thị Phương ThảoQuản trị kinh doanh 01-K6520202 Nhóm 1 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20202989 Cao Thị Lan Anh Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 1 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203047 Nguyễn Đức Thắng Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 1 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20202997 Nguyễn Trọng Chiến Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 2 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203002 Đặng Khắc Đức Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 2 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203015 Lê Thế Hùng Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 2 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203045 Phạm Xuân Sơn Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 2 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203052 Phạm Thị Thơ Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 2 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203056 Phạm Nguyên Thứ Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 3 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203058 Ngô Đức Tiến Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 3 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203076 Lý Thị Quỳnh Trang Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 3 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203061 Nguyễn Thị Thu Trang Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 3 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203078 Nguyễn Duy Việt Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 3 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203153 Thân Hoàng Hà Tài chính ngân hàng 01-K6520202 Nhóm 3 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203162 Nguyễn Thị Thu Hương Tài chính ngân hàng 01-K6520202 Nhóm 4 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203193 Phạm Thị Thảo Vân Tài chính ngân hàng 01-K6520202 Nhóm 4 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201862 Chu Đức Duy Hóa học 02-K65 20202 Nhóm 4 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201968 Nguyễn Đức Kiên KT in 01-K65 20202 Nhóm 4 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201889 Phan Tiến Lộc Hóa học 02-K65 20202 Nhóm 4 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201969 Hoàng Tuấn Minh KT in 01-K65 20202 Nhóm 5 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201428 Nguyễn Trần Doanh Kỹ thuật hóa học 01-K6520202 Nhóm 5 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201645 Phạm Thị Ngát Kỹ thuật hóa học 01-K6520202 Nhóm 5 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201695 Vũ Thị Phương Kỹ thuật hóa học 01-K6520202 Nhóm 5 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201786 Lê Minh Tú Kỹ thuật hóa học 01-K6520202 Nhóm 5 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201382 Ngô Thị Ánh Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 5 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201392 Đào Ngọc Bình Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 6 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201457 Trần Hương Giang Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 6 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201534 Đào Đức Huy Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 6 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201636 Trịnh Phương Nam Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 6 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201656 Trần Lệnh Nguyện Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 6 17  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201666 Nguyễn Thị Hồng Nhung Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 1 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201696 Đặng Thị Ánh Phượng Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 1 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201778 Vũ Thị Kiều Trinh Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 1 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201814 Phạm Hải Yến Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 1 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201401 Đỗ Thành Công Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 1 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201542 Trần Đức Huy Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 1 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201676 Nguyễn Hồng Phong Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 2 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201477 Phạm Văn Hậu Kỹ thuật hóa học 03-K6520202 Nhóm 2 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201735 Trần Minh Thành Kỹ thuật hóa học 03-K6520202 Nhóm 2 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201779 Đỗ Văn Trung Kỹ thuật hóa học 03-K6520202 Nhóm 2 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201506 Hoàng Văn Hoè Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 2 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201572 Nguyễn Thành Lâm Kỹ thuật hóa học 03-K6520202 Nhóm 3 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201573 Phạm Duy Lâm Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 3 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201449 Phan Tuấn Duy Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 3 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201678 Nguyễn Tuấn Phong Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 3 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201789 Bùi Xuân Tuấn Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 3 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201396 Vũ Thị Quỳnh Chi Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 3 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201441 Trần Khắc Dũng Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 4 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201518 Lương Hoàng Hưng Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 4 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28



PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201556 Phan Trần Khải Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 4 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201565 Nguyễn Hoàng Anh Khôi Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 4 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201595 Vũ Thị Khánh Linh Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 4 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201650 Nguyễn Thị Bích Ngọc Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 5 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201729 Nguyễn Thị Hồng Thắm Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 5 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201585 Lê Thị Linh Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 5 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201629 Nguyễn Thị Trà My Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 5 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201771 Nguyễn Thị Trang Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 5 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201405 Nguyễn Hữu Nhật CườngKỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 5 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201424 Nguyễn Hiển Dinh Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 6 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201442 Mai Đình Dương Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 6 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201452 Lê Thị Thu Giang Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 6 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201481 Nguyễn Thị Thảo Hiền Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 6 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201605 Nhâm Quý Luân Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 6 18  Thứ 3-Kíp 5,CN-Kíp 2-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201343 Dương Hoàng Anh CTTN-KT Hóa học-K65 20202 Nhóm 1 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200046 Trần Minh Hoài Anh CTTN-KT Hóa học-K65 20202 Nhóm 1 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207368 Đào Thị Kim Oanh Dệt May 01-K65 20202 Nhóm 1 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201061 Nguyễn Đức Thắng Kỹ thuật sinh học 02-K6520202 Nhóm 1 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201153 Lê Thanh Huyền Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 1 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201160 Thẩm Ngọc Khánh Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 1 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201197 Vi Thị Ngọc Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 2 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201211 Nguyễn Anh Quân Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 2 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201247 Vương Quang Trung Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 2 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207283 Đới Đăng Hải Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 2 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207358 Nguyễn Thị Nhi Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 2 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207406 Nguyễn Thị Thơ Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 3 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201126 Ngô Thị Kim Duyên Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 3 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201198 Lê Thị Nguyệt Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 3 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201230 Lê Thị Thảo Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 3 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201182 Nguyễn Sao Mai Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 3 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200429 Phạm Quỳnh Nga Kỹ thuật sinh học 02-K6520202 Nhóm 4 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201250 Vũ Đình Tuấn Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 4 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207316 Vũ Thanh Huyền Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 4 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207324 Bùi Thị Ngọc Liên Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 4 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207402 Nguyễn Phương Thảo Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 4 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207418 Trương Thị Thúy Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 4 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207438 Trần Thị Thùy Trang Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 5 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201131 Trần Thanh Hải Thực phẩm 01-K65 20202 Nhóm 5 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207253 Mỵ Thị Ngọc Ánh Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 5 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207313 Đỗ Thị Huyền Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 5 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201253 Nguyễn Thúy Vân Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 5 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203089 Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 6 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203104 Nguyễn Mai Hương Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 6 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203108 Tạ Thị Khuyên Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 6 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203112 Trương Thị Lanh Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 6 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203131 Nguyễn Thị Biên Thuỳ Kế toán 01-K65 20202 Nhóm 6 19  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P202,D3-Tuần 27,28
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PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203436 Đặng Khắc Hùng Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 2 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203589 Đinh Sỹ Thiên Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 2 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203326 Nguyễn Đình Bảo Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 2 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203532 Nguyễn Văn Phúc Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 3 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200500 Trần Văn Quang Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 3 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203590 Đặng Ngọc Thiện Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 3 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203704 Lê Duy Hiếu Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 3 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203352 Đặng Lê Đạt Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 3 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203366 Dương Hữu Đức Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 3 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203527 Nguyễn Thanh Nhật Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 4 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203439 Thân Danh Hùng Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 4 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20180670 Nguyễn Thùy Dung Kỹ thuật hóa học 07-K6320202 Nhóm 4 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203408 Nguyễn Đăng Hải Điện tử 11-K65 20202 Nhóm 4 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203732 Trần Thế Lực Điện tử 11-K65 20202 Nhóm 4 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203320 Nguyễn Kim Ba Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 5 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203420 Nguyễn Minh Hiếu Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 5 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203708 Vũ Minh Hòa Điện tử 09-K65 20202 Nhóm 5 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203446 Bùi Đăng Huy Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 5 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203495 Nguyễn Đức Lực Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 5 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203508 Nguyễn Công Minh Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 5 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203594 Nguyễn Đức Thịnh Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 6 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203355 Hà Đình Đạt Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 6 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203702 Trần Quang Hiệp Điện tử 11-K65 20202 Nhóm 6 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203486 Vũ Đình Linh Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 6 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203751 Phạm Hồng Phước Điện tử 10-K65 20202 Nhóm 6 22  Thứ 4-Kíp 5,CN-Kíp 3-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200097 Hoàng Đức Dũng CTTT HT nhúng & IoT 01-K6520202 Nhóm 1 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28



PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203881 Phạm Tiến Hùng CTTT HT nhúng & IoT 02-K6520202 Nhóm 1 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201014 Phạm Quốc Cường Kỹ thuật sinh học 02-K6520202 Nhóm 1 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201134 Nguyễn Thị Hằng Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 1 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201143 Hoàng Chí Hiếu Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 1 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201279 Vũ Duy Khánh Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 2 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201210 Đinh Minh Quân Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 2 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207310 Nguyễn Thị Hường Dệt May 01-K65 20202 Nhóm 2 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207396 Lê Thị Thắm Dệt May 01-K65 20202 Nhóm 2 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207272 Nguyễn Bùi Thùy Dương Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 2 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207331 Lê Khánh Linh Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 3 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207342 Phạm Thị Hồng Luận Dệt May 02-K65 20202 Nhóm 3 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207343 Ngô Đình Lương Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 3 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201097 Hà Việt Anh Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 3 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201128 Vũ Thị Thu Hà Thực phẩm 02-K65 20202 Nhóm 3 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201110 Vũ Hùng Cường Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 4 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207414 Nguyễn Hoài Thương Dệt May 03-K65 20202 Nhóm 4 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20207344 Nguyễn Thị Lương Dệt May 04-K65 20202 Nhóm 4 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201274 Trần Văn Hiệp Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 4 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201191 Nguyễn Ngọc Nghĩa Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 4 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203101 Cao Đức Hoàng Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 5 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201095 Thiều Thu An Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 5 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201106 Hoàng Kim Chi Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 5 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201111 Lương Mạnh Đạt Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 5 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201117 Nguyễn Anh Đức Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 5 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201140 Nguyễn Thị Tú Hiền Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 6 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201156 Phạm Thị Ngọc Huyền Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 6 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200321 Nguyễn Ngọc Khánh Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 6 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201288 Trần Thu Thủy Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 6 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201244 Nguyễn Thị Thùy Trang Thực phẩm 03-K65 20202 Nhóm 6 23  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P202,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201249 Trần Doãn Tuấn Thực phẩm 04-K65 20202 Nhóm 1 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203128 Đinh Thị Phương Thảo Kế toán 02-K65 20202 Nhóm 1 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20202998 Hoàng Mạnh Đạt Quản trị kinh doanh 02-K6520202 Nhóm 1 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201891 Trần Thị Cẩm Ly Hóa học 02-K65 20202 Nhóm 1 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203148 Lê Tiến Đạt Tài chính ngân hàng 01-K6520202 Nhóm 1 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201945 Hoàng Đình Văn Hóa học 02-K65 20202 Nhóm 1 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201843 Hoàng Thị Kiều Anh Hóa học 01-K65 20202 Nhóm 2 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201874 Lê Thị Vân Hương Hóa học 01-K65 20202 Nhóm 2 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201590 Nguyễn Thị Thùy Linh Kỹ thuật hóa học 01-K6520202 Nhóm 2 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201419 Nguyễn Văn Diệp Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 2 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201804 Đào Thị Cẩm Vi Kỹ thuật hóa học 02-K6520202 Nhóm 2 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201637 Đặng Thị Nga Kỹ thuật hóa học 03-K6520202 Nhóm 3 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201347 Lê Hải Anh Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 3 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201450 Trần Huy Duy Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 3 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201479 Dương Thị Hiền Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 3 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201603 Trần Phi Long Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 3 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201689 Lê Thị Phương Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 4 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201807 Phạm Văn Việt Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 4 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201478 Đặng Thị Hiền Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 4 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200328 Trương Quang Khánh Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 4 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201628 Lê Thị Trà My Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 4 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201796 Nguyễn Văn Tùng Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 4 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201357 Nguyễn Kiều Anh Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 5 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201367 Phạm Hồng Anh Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 5 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201376 Trần Thị Lan Anh Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 5 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201348 Lê Minh Anh Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 5 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201471 Nguyễn Thị Bích Hằng Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 5 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201545 Trịnh Vũ Quốc Huy Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 6 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201649 Nguyễn Thị Ngọc Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 6 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201658 Lương Yến Nhi Kỹ thuật hóa học 04-K6520202 Nhóm 6 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201728 Trần Hồng Thái Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 6 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201737 Chu Phương Thảo Kỹ thuật hóa học 05-K6520202 Nhóm 6 24  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P203,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201462 Vũ Ngọc Hà Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 1 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201451 Nguyễn Thị Gấm Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 1 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201660 Nguyễn Thị Hoài Như Kỹ thuật hóa học 06-K6520202 Nhóm 1 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201691 Nguyễn Hà Phương Kỹ thuật hóa học 07-K6520202 Nhóm 1 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203955 Lê Văn Hoàn Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 1 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203970 Lê Trung Kiên Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 1 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203988 Nguyễn Hoàng Minh Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 2 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204000 Đỗ Viết Phong Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 2 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204014 Nguyễn Thị Hạnh Quyên Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 2 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203931 Nguyễn Tiến Đạt Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 2 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28



PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203945 Phạm Thị Thu Hà Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 2 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203967 Phạm Quang Khải Môi trường 02-K65 20202 Nhóm 3 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203980 Bùi Việt Long Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 3 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203983 Nguyễn Văn Long Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 3 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20204007 Phạm Anh Quân Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 3 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201379 Trương Thảo Anh Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 3 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201416 Trần Hương Diễm Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 4 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201434 Lê Thị Thùy Dung Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 4 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201531 Phan Thị Thu Hương Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 4 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201549 Đỗ Thị Thanh Huyền Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 4 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201643 Nguyễn Thị Thảo Ngân Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 4 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201653 Lê Thủy Nguyên Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 5 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201732 Phạm Thị Thanh Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 5 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201832 Nguyễn Đức Thảo Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 5 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201801 Đinh Lê Tố Uyên Kỹ thuật hóa học 09-K6520202 Nhóm 5 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203965 Phan Đức Huy Môi trường 03-K65 20202 Nhóm 5 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201522 Nguyễn Việt Hưng Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 6 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203972 Trần Tuấn Kiên Môi trường 01-K65 20202 Nhóm 6 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20201749 Nguyễn Thạch Thông Kỹ thuật hóa học 10-K6520202 Nhóm 6 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20190356 Nguyễn Thế Minh Kỹ thuật sinh học  02-K6420202 Nhóm 6 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203339 Nguyễn Đào Minh Công Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 6 25  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P205,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203689 Nguyễn Đình Duy Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 1 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203457 Trần Quang Huy Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 1 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203683 Bùi Hoàng Dũng Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 1 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203534 Lê Minh Phương Điện tử 01-K65 20202 Nhóm 1 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203429 Đậu Minh Hoàng Điện tử 03-K65 20202 Nhóm 1 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200086 Phan Văn Chiến Điện tử 04-K65 20202 Nhóm 2 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203369 Thái Đình Đức Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 2 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203773 Nguyễn Văn Trà Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 2 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203659 Nguyễn Hữu Anh Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 2 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203335 Trần Bách Chiến Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 2 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203418 Đỗ Ngọc Hiếu Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 3 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203711 Dương Minh Hoàng Điện tử 05-K65 20202 Nhóm 3 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203443 Vũ Quang Hưng Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 3 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20200482 Nguyễn Xuân Phương Điện tử 06-K65 20202 Nhóm 3 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203387 Vũ Quốc Dũng Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 3 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203742 Phan Giang Minh Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 4 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203755 Đặng Nhật Quang Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 4 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203674 Vũ Thành Đạt Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 4 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203718 Vũ Thị Mai Hương Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 4 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203468 Đoàn Đăng Khoa Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 4 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203479 Kim Tuấn Kiệt Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 5 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203485 Lê Văn Linh Điện tử 07-K65 20202 Nhóm 5 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203498 Hoàng Đức Mạnh Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 5 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28

PH1111 Vật lý đại cương I TN Thời gian bắt đầu TN từ ngày 28/03/2022 20203453 Nguyễn Quang Huy Điện tử 08-K65 20202 Nhóm 5 26  Thứ 5-Kíp 5,CN-Kíp 4-P206,D3-Tuần 27,28
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